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Giới thiệu trường  

Là trường dân lập thuộc thành phố Daejeon nằm ở giữa Hàn Quốc. 

Trường hoạt động trên tư tưởng chân lý, tự do, từ thiện. 

Là  trường đại học đứng đầu trong công cuộc thế giới hóa. 

Có truyền thống thành lập 56 năm 

Hệ chính quy sinh viên đại học khoảng 12.000 sinh viên. 

Học cao học cơ bản thạc sĩ, tiến sĩ khoảng 600 sinh viên. 

Hệ cao học đặc biệt khoảng 1.500 sinh viên. 

Trường có diện tích khoảng 581.517m2 

Học bổng ưu đãi dành cho du học sinh (đại học 50%, cao học 60%) và nhiều loại học bổng khác. 

Là trường danh tiếng về ngành giáo dục tiếng Hàn Quốc, mỗi năm có khoảng 400 du học sinh 

được cấp bằng quá trình đào tạo tiếng Hàn ra trường. 

 

 

Giới thiệu chế độ học bổng thu hút sinh viên nước ngoài 

Sinh viên nhập học đại học kỳ đầu tiên sẽ được giảm 50% học phí, các kỳ tiếp theo sẽ xét miễn 

giảm tùy thuộc vào thành tích học tập. 

 

Thành tích(điểm trung 

bình cao nhất 4.5) 
Trên 4.0 3.5-3.99 2.5-3.49 

Phần trăm 100% 50% 30% 

 



Học bổng dành cho sinh viên ưu tú có điểm trung bình trên 3.5 và có chứng chỉ năng lực tiếng 

Hàn TOPIK cấp 5 

 

 

Giới thiệu chương trình đào tạo Sau đại học ( tiếng Hàn / tiếng Anh)  

Phân loại Quá trình Chuyên ngành 

Cao học cơ bản 
Thạc sĩ 

Tiến sĩ 

Nhân văn, khoa học tự nhiên, kỹ thuật, 

nghệ thuật, thể dục(thạc sĩ 48 chuyên 

ngành, tiến sĩ 38 chuyên ngành) 

Cao học giáo dục Thạc sĩ 

Giáo dục tiếng Hàn,, giáo dục tiếng 

Nhật, giáo dục tư vấn… cùng 14 chuyên 

ngành khác 

Cao 

học 

đặc 

biệt 

Van hóa xã hội Thạc sĩ 
Kinh doanh/bất động sản đô thị/ ngôn 

luận, tuyên truyền, quản cáo… 

Kinh doanh công nghệ Thạc sĩ MBA, kinh doanh, CIO 

Thần học Thạc sĩ 
Thánh chức thần học, tư vấn đạo tin 

lành, âm nhạc nhà thờ, chỉ đạo nhà thờ 

Hành chính phúc lợi Thạc sĩ 
Cảnh sát hành chính, phúc lợi xã hội, 

luật… 

Chiến lược quốc phòng Thạc sĩ 
An toàn quản lý chính sách, quản lý 

quốc phòng 

    

 

Sinh viên nhập học cao học cơ bản kỳ đầu tiên sẽ được miễn giảm 60% học phí, các kỳ tiếp theo 

sẽ dựa trên thành tích học tập (trung bình trên 4.0 giảm 60%, trên 3.5% giảm 50%, trên 3.0 giảm 

30%) 

 

Giới thiệu chương trình đào tạo Đại học 

 

Đại học Phân loại Chuyên ngành 
Lượng 

tuyển sinh 

Văn khoa 
Nhân 

văn 

Quốc văn quốc ngữ  40 

Anh văn 
Chuyên gnành Anh văn 90 

Tiếng anh trẻ em 30 

Tiếng Nhật   40 

Tiếng Pháp 40 

Tiếng Đức 30 

Triết học 30 

Thư viện và thông tin khoa học 40 

Đạo tin lành 35 

Sử học 40 

Sáng tác nghệ thuật 40 

Đại học kỹ 

thuật 

Tự 

nhiên 

+ computer 60 

+ điện tử 60 



+ thông tin 60 

Kiến trúc 
+ kiến trúc học (5năm) 35 

Kiến trúc 40 

+ hệ thống xây dựng 60 

+ kinh doanh công nghệ 60 

+ cơ khí 60 

Truyền thông 
Truyền thông công học 45 

Truyền thông hình ảnh 45 

Quang – sensor 45 

Công nghệ 

sinh học 

nano 

Tự 

nhiên 

Hoa học hệ thống sinh học 90 

Thực phẩm dinh dưỡng 50 

Hóa học 60 

Nano sinh học hóa học 50 

Vật liệu mới 50 

Y tá 50 

Toán 60 

Thể dục Thể dục 60 

Kinh tế 

Nhân 

văn 

Quản trị kinh doanh 140 

Kế toán 100 

Thương mại 60 

Thông tin quản trị kinh doanh 60 

Thương mại trung quốc 70 

Kinh tế 70 

Business thống kê 40 

Quản trị kinh doanh convention 45 

Luật Luật 
Luật 

150 
Luật đặc biệt 

Khoa học xã 

hội 

Hành chính 95 

Ngôn luận chính trị, quốc tế 40 

Bất động sản đô thị 40 

Cảnh sát hành chính 50 

Phúc lợi xã hội 40 

Phúc lợi nhi đồng 40 

Tạo hình 

nghệ thuật 

Nghệ 

thuật 

Design 90 

Hội họa 
Tây phương 37 

Hàn quốc 13 

Văn hóa nghệ thuật 30 

Tự 

nhiên 
Trang phục 40 

Linton 

Global 

Nhân 

văn 
Quốc tế 

Giao tiếp quốc tế 
60 

Business 

Tổng *2,805 

 

 



 

Liên hệ  

 

Địa chỉ: số 18 ngách 140/1 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà nội 

Số điện thoại : 0932 599 799 

Email: smartkoreanstudy@gmail.com 

 


